
Số TT Môn Bộ sách 

1 Toán 6 - Tập 1 Chân trời sáng tạo

2 Toán 6 - Tập 2 Chân trời sáng tạo

3 Ngữ Văn 6 - Tập 1 Chân trời sáng tạo

4 Ngữ Văn 6 - Tập 2 Chân trời sáng tạo

5 Khoa Học Tự Nhiên 6 Chân trời sáng tạo

6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

7 Công Nghệ 6 Chân trời sáng tạo

8 Giáo Dục Công Dân 6 Chân trời sáng tạo

9 Âm nhạc 6 Chân trời sáng tạo

10 Mĩ thuật 6 Chân trời sáng tạo

11 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Chân trời sáng tạo

12 Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo

13 Tin học 6  - Cánh diều Cánh diều

14 i-learn Smart World - Student's Book

15 i-learn Smart World - Workbook

16 Tin học IC3

Số TT Môn Bộ sách 

1 Toán 7 - Tập 1 Chân trời sáng tạo

2 Toán 7 - Tập 2 Chân trời sáng tạo

3 Ngữ Văn 7 - Tập 1 Chân trời sáng tạo

4 Ngữ Văn 7 - Tập 2 Chân trời sáng tạo

5 Giáo Dục Công Dân 7 Chân trời sáng tạo

6 Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

7 Khoa Học Tự Nhiên 7 Chân trời sáng tạo

8 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo

9 Giáo dục thể chất 7 Chân trời sáng tạo

10 Âm nhạc 7 Chân trời sáng tạo

11 Mĩ thuật 7 - bản 1 Chân trời sáng tạo

12 Hoạt động trải nghiệm 7 - bản 1 Chân trời sáng tạo

13 Tin học 7 Chân trời sáng tạo

14 i-learn Smart World - Student's Book

15 i-learn Smart World - Workbook

16 Tin học IC3

Ghi chú:

Các lớp học Tin học Quốc tế

- Từ lớp 7/1 đến lớp 7/14 (IC3 Quyển 2)
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Số TT Môn Bộ sách 

1 Toán 8 - Tập 1 Chân trời sáng tạo

2 Toán 8 - Tập 2 Chân trời sáng tạo

3 Ngữ Văn 8 - Tập 1 Chân trời sáng tạo

4 Ngữ Văn 8 - Tập 2 Chân trời sáng tạo

5 Lịch Sử và Địa Lí 8 Chân trời sáng tạo

6 Công Nghệ 8 Chân trời sáng tạo

7 Giáo Dục Công Dân 8 Chân trời sáng tạo

8 Âm nhạc 8 Chân trời sáng tạo

9 Mĩ thuật 8, bản 1 Chân trời sáng tạo

10 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 8, bản  1 Chân trời sáng tạo

11 Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo

12 Tin học 8 Chân trời sáng tạo

13 Khoa Học Tự Nhiên 8 Cánh Diều

14 i-learn Smart World - Student's Book

15 i-learn Smart World - Workbook

16 Tin học IC3

Ghi chú:

Các lớp học Tin học Quốc tế

- Từ lớp 8/1 đến lớp 8/12 và lớp 8/18 (IC3 Quyển 3)

Số TT Môn Bộ sách 

1 Toán 9 - Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Toán 9 - Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3 Ngữ Văn 9 - Tập 1 Chân trời sáng tạo

4 Ngữ Văn 9 - Tập 2 Chân trời sáng tạo

5 Lịch Sử và Địa Lí 9 Chân trời sáng tạo

6 Giáo Dục Công Dân 9 Chân trời sáng tạo

7 Âm nhạc 9 Chân trời sáng tạo

8 Mĩ thuật 9, bản 1 Chân trời sáng tạo

9 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 9, bản  1 Chân trời sáng tạo

10 Giáo dục thể chất 9 Chân trời sáng tạo

11 Tin học 9 Chân trời sáng tạo

12 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

13 Công Nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp Kết nối tri thức với cuộc sống

14

Công Nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Chế 

biến thực phẩm Kết nối tri thức với cuộc sống

15 i-learn Smart World - Student's Book

16 i-learn Smart World - Workbook
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